
1 Công ty TNHH cà phê An Túc Gia Lai 5901069207 chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 41 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thị 
xã An Khê, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

2 Công ty TNHH MTV Phúc An Nguyên 
Gia Lai 5901109611 Sơ chế chanh dây Thôn Nhơn Thọ, xã Đăktaley, huyện Mang 

Yang, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

3 Công ty TNHH MTV An Khánh Gia Lai 5901124190 Sơ chế, chế biến chanh dây Thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa, 
tỉnh Gia Lai B 12 tháng (9/2022)

4 Công ty TNHH Chế biến nông sản xuất 
khẩu Huyền Hải Gia Lai 5901119948 Sơ chế, chế biến chanh dây Thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

5 Địa điểm kinh doanh Công ty CP Nông 
sản sạch Trần Anh

0109314886-
00001 Ớt sim rừng ngâm, tiêu xanh nông Thôn Bình Trang, xã Ia Peng, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

6 Công ty TNHH MTV Phi Long Gia Lai 5900188226 Mua bán nông sản 999 Trường Chinh, P. Chi Lăng, Tp. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  A 18 tháng (3/2023)

7 Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập 
khẩu Chư Prông 5901140812 Sản xuất, kinh doanh cà phê Thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai B 12 tháng (9/2022)

8 Chi nhánh tại Gia Lai - Công ty TNHH 
Trái cây Đỉnh Phong

0315522708-
001 Sơ chế trái cây Làng A, xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

9 Công ty trách nhiệm hữu hạn BaKa 5900485860 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

Thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia 
Grai, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

10 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ 5900188843 Chế biến chè Thôn 5, Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh 
Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

11 Công ty TNHH AP Biển Hồ 5901107068 Sản xuất, chế biến chè; Sản xuất, 
chế biến cà phê bột, hạt rang

Thôn 6 (quốc lộ 14), xã Nghĩa Hưng, 
huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai A, A 18 tháng (3/2023)

12 Công ty TNHH xuất khẩu nông sản Tây 
Nguyên 5900986112 Sơ chế cà phê nhân Làng Blang 3, Xã Ia Der, Ia Grai A 18 tháng (3/2023)

13 Công ty TNHH MTV Tùng Hằng Gia Lai 5900939320 Chế biến cà phê bột, sơ chế cà phê 
nhân

Thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh 
Gia Lai B 12 tháng (9/2022)
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14 DNTN Thanh Thủy 5900170172 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

174 Nguyễn viết Xuân, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

15 Xưởng sản xuất cà phê bột Phiên Phương - 
 Doanh nghiệp tư nhân Phiên Phương

5900188642-
00001

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

507 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

16 Công ty TNHH MTV Đạt Thu Gia Lai 5900819993 Sản xuất cà phê bột, cà phê hạt 
rang xay

18 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, 
Pleiku, Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

17 Chi nhánh cà phê Thành Khôi - Công ty 
TNHH MTV Nguyên Phát Gia Lai

5901044386-
001

Chế biến cà phê bột, cà phê hạt 
rang

01 Mạc Đăng Dung, Phường Hội Phú, 
Pleiku, Gia Lai B 12 tháng (9/2022)

18 Công ty TNHH cà phê TROPICO Tây 
Nguyên 5901098832 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 

bột

VP 133 Cao Bá Quát, TP. Pleiku, tỉnh Gia 
Lai; Xưởng 130 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

A 18 tháng (3/2023)

19 Công ty TNHH Một thành viên Cafe Hòa - 
 Nhà máy chế biến cà phê

5900961446-
00001

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

Tổ 12, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh 
Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

20 Công ty TNHH Hiếu Lộc Gia Lai 5901098381 Kinh doanh hải sản và các sản 
phẩm từ hải sản

271 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai (Hẻm 
100 Trường Sa, Pleiku) A 18 tháng (3/2023)

21 Công ty TNHH MTV Tín Đạt Gia Lai 5901090294 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

295 Trường Chinh - phường Trà Bá - 
Pleiku - tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

22 Công ty TNHH MTV Cà phê Phinmely 5901058572 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

93 Lương Định Của, phường Trà Bá, Tp. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

23 Công ty TNHH Hàm Long Gia Lai 5901130740 Sơ chế chanh dây 1183 Trường Chinh, xã Chư Hdrông, 
thành phố Pleiku, Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

24 Công ty TNHH cà phê Hoàng Nguyên 
Gia Lai 5900989258 Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 

bột
152/22 Lạc Long Quân, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

25 Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương 
mại và Dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên 5901140410

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

26 Công ty TNHH Hương Dương Gia Lai 5901110825 Sơ chế chanh dây 37 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, 
TP. Pleiku, Gia Lai A 18 tháng (3/2023)

27 CN Công ty TNHH Red River Food VN 3702430087-
002 Chế biến điều Hẻm 41 Lý Thường Kiệt - phường Thắng 

Lợi- Pleiku- Gia Lai A 18 tháng (3/2023)
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28 Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Pleiku 6000346337-
011 Sơ chế cà phê nhân  Lô 12A2 - KCN Trà Đa - xã Trà Đa - TP. 

Pleiku A 18 tháng (3/2023)

29
Chi nhánh Tổng CT cà phê Việt Nam - 
Công ty cà phê Ia Sao 2 - Trạm kinh 
doanh tổng hợp

0100101509-
008

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê 
bột

662 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, 
Pleiku, tỉnh Gia Lai A 18 tháng (3/2023)
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